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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN LUẬT PHÁ SẢN (sửa đổi)


	THEO ĐIỀU KHOẢN

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(phù hợp, không phù hợp, đề xuất xử lý

	Điều 3

	“3. Thủ tục phục hồi,  thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp Luật Kinh doanh bảo hiểm có quy định khác.”
	Luật Kinh doanh bảo hiểm
	Phù hợp

	Điều 5
	12. Người tham gia vụ việc phá sản ….
13. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản ...
14. Chi phí phục hồi, phá sản ...
15. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản ...
16. Tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản …
20. Vụ việc phá sản có yếu tố nước ngoài
	Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã,  Luật Phí và lệ phí,  Bộ luật Tố tụng dân sự
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/6/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
	Phù hợp
Kiến nghị đề xuất:
Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn bổ sung quy định về lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi.



	Các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	- Điều 6 của Dự thảo bổ sung quy định “Điều 6. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 8)”
- Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản (Mới)
- Điều 8. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao (mới)
- Điều 9. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao (mới)
- Điều 10. Giải quyết vụ việc phá sản bằng phương thức điện tử
- Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản
- Điều 12. Từ chối hoặc thay đổi Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 10)
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

	Phù hợp

	Điều 19
	“Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 16)
1. Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:
…k) Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này, trừ trường hợp hàng hóa tồn đọng đã được cơ quan hải quan xử lý theo quy định tại Điều của Luật Hải quan;…
…7. Tiến hành hòa giải, đề nghị Thẩm phán công nhận kết quả hòa giải.
	Luật Hải quan
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015


	Phù hợp

	Điều 23, 24
	Điều 23. Ban đại diện chủ nợ (Mới)
1. Sau khi mở thủ tục phục hồi, phá sản, Hội nghị chủ nợ có thể quyết định thành lập Ban đại diện chủ nợ, trừ trường hợp vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn.
2. Ban đại diện chủ nợ có không quá 05 thành viên gồm các chủ khoản nợ có giá trị lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã. Các chủ nợ có thể đề xuất với Thẩm phán về việc đưa chủ khoản nợ có giá trị nhỏ, đại diện người sở hữu trái phiếu tham gia thành viên của Ban đại diện chủ nợ.
Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của Ban đại diện chủ nợ (Mới)
1. Trình bày ý kiến về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Yêu cầu Quản tài viên kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi được phê duyệt phương án phục hồi.
3. Được cung cấp bản sao tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản.
4. Có thể chỉ định thành viên của Ban đại diện chủ nợ là người giám sát sau khi được sự đồng ý của Tòa án giải quyết phá sản.
5. Thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của luật này.
	Luật Chứng khoán

Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
	Phù hợp với quy định của  Luật Chứng khoán
Kiến nghị, đề xuất: Đây là quy định đặc thù của Luật Phá sản, đề xuất bổ sung viện dẫn áp dụng trong hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã liên quan đến thủ tục phục hồi, phá sản động của doanh nghiệp, hợp tác xã.


	Điều 25
	Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung Điều 17)
7. Giám sát việc thực hiện công việc kế toán của người được Tòa án chỉ định thực hiện công việc kế toán.
	
Luật Kế toán
	Phù hợp

	Điều 26
	“Điều 26. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia vụ việc phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 18)
…3. Đề nghị Tòa án hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng không thu thập được tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc thực hiện quyền của mình;
…6. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Quản tài viên thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của người tham gia thủ tục phá sản…”
	Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
	Phù hợp

	Điều 27, 28, 36
	“Điều 27. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 19)
…5. Nộp lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phục hồi, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phục hồi.”
- Điều 28 của Dự thảo Luật bổ sung nội dung:
“Điều 28. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 19)
…3. Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.”
Điều 36. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 38)

	Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/6/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
	Kiến nghị, đề xuất: Cần bổ sung thêm quy định “lệ phí phục hồi” tại Điều 4. Lệ phí Tòa án của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 . 


	Điều 29, Điều 54
	Điều 29. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán (Mới)
…4. Tạm dừng thanh toán khoản nợ, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã khi có quyết định mở thủ tục phục hồi.”
“Điều 54. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (mới) 
Kể từ thời điểm mở thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp, hợp tác xã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

	Luật Bảo hiểm xã hội
	Phù hợp

	Điều 31
	Điều 31.  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 21)
. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của Luật này.
2. Viện kiểm sát tham gia các phiên họp xem xét kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; kiểm sát các quyết định giải quyết vụ việc phá sản của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản.

	
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
Bộ luật Tố tụng dân sự
	
Phù hợp

	Điều 32
	Điều 32. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản trong vụ việc phá sản (mới)
	Bộ luật Tố tụng dân sự
	Phù hợp

	Điều 37
	“Điều 37. Chi phí phục hồi, phá sản, tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 23) 
…2. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản phải nộp tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 và điểm a khoản 1 Điều 144 của Luật này. 
Phương án 1: Tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản trong trường hợp người nộp đơn được miễn và trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn theo điểm b khoản 1 Điều 105 và Điều 144 của Luật này được lấy từ nguồn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã. Chính Phủ quy định mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và việc sử dụng một phần lệ phí đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã để tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản.
Phương án 2: Tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản trong trường hợp người nộp đơn được miễn và trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn theo điểm b khoản 1 Điều 105 và Điều 144 của Luật này do Ngân sách Nhà nước bảo đảm.”

	
Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 55/1998/TT/BTC ngày 20/4/1998 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã
	
Kiến nghị, đề xuất: 
+ Đối với phương án 1, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn sửa đổi quy định về trích sử dụng một phần lệ phí đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã được nộp vào Ngân sách nhà nước vào việc “Tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản trong trường hợp người nộp đơn được miễn và trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn theo điểm b khoản 1 Điều 105 và Điều 144 Luật Phá sản” .
+ Đối với phương án 2, đề xuất bổ sung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước về bảo đảm “Tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản trong trường hợp người nộp đơn được miễn và trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn theo điểm b khoản 1 Điều 105 và Điều 144 Luật Phá sản”.


	Các điều 41, 42
	- Điều 41. Xử lý khoản nợ có bảo đảm (Sửa đổi, bổ sung Điều 53)
…4. Quản tài viên để xuất thực hiện xử lý tài sản theo quy định tại Điều này.
Trường hợp bên nhận bảo đảm không nhận tài sản bảo đảm thì Quản tài viên thanh lý tài sản theo giá thỏa thuận hoặc thực hiện việc tiêu hủy tài sản theo quy định của pháp luật.”
- Điều 42 của Dự thảo Luật bổ sung nội dung:
“4. Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này cho đến khi thanh toán xong tất cả các khoản nợ.”

	Luật Doanh nghiệp
	Phù hợp

	Điều 48
	Điều 48. Giao dịch bị coi là vô hiệu (Sửa đổi, bổ sung Điều 59)
4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm xem xét giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, nếu phát hiện giao dịch quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, giao dịch vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự thì đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu.

	Bộ luật Dân sự 2015
	Phù hợp

	Điều 49
	Điều 49. Tuyên bố giao dịch vô hiệu (Sửa đổi, bổ sung Điều 60)
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia vụ việc phá sản yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc Thẩm phán đang giải quyết vụ việc phá sản phát hiện giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này, giao dịch vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu. 
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Quản tài viên có nghĩa vụ tham gia phiên họp. Trường hợp vắng mặt, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.
	Bộ luật Tố tụng dân sự
	Phù hợp

	Điều 52
	Điều 52. Bù trừ nghĩa vụ (Sửa đổi, bổ sung Điều 63)
[bookmark: _Hlk187673039]1. Sau khi Tòa án có quyết định mở thủ tục phục hồi, quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phục hồi, quyết định mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ theo quy định của luật.
2. Việc thực hiện bù trừ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này không được nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba và phải được sự đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Thẩm phán về việc thực hiện bù trừ nghĩa vụ…
	Bộ luật Dân sự 2015
	Phù hợp

	Các Điều 55,59
	“Điều 55. Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã (mới)
Sau khi Tòa án ra quyết định mở thủ tục phục hồi, quyết định mở thủ tục phá sản, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.” 
“ Điều 59. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Sửa đổi, bổ sung Điều 70)
1. Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phục hồi, phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 68, 101 của Luật này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân chuyên biệt phá sản có thẩm quyền ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sau đây:
… k) Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phục hồi, mở thủ tục phá sản;”
	Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Điều 114. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời), Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (điểm a khoản 1 Điều 28) và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (khoản 3 Điều 36)
	Phù hợp

	Điều 56
	“Điều 56. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã (sửa đổi, bổ sung Điều 64)
…3. Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý quỹ chung không chia, tài sản chung không chia sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.”
	Luật Hợp tác xã
	Phù hợp

	
Điều 60
	“Điều 60. Xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc (Sửa đổi, bổ sung Điều 71)
[bookmark: _Hlk187677655]1. Trường hợp Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản, Tòa án, Trọng tài, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 107 của Luật này ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ việc, tiếp tục thi hành án.
…3. Tòa án đang tiến hành thủ tục phục hồi xem xét báo cáo tình hình  giải quyết vụ việc quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật này, khi xét thấy việc giải quyết vụ việc không có trở ngại trong việc thực hiện thủ tục phục hồi thì thông báo cho Tòa án, Trọng tài, cơ quan thi hành án dân sự để tiếp tục giải quyết vụ việc, tiếp tục thi hành án trước khi thông qua phương án phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã”  

	
Luật Thi hành án dân sự
Luật Trọng tài thương mại
Bộ luật Tố tụng dân sự
	
Phù hợp

	Điều 64->67
	Điều 64. Trách nhiệm tiến hành hòa giải (mới)
Điều 65. Nguyên tắc tiến hành hòa giải (mới)
Điều 66. Trình tự, thủ tục phiên hòa giải (Mới)
Điều 67. Xử lý kết quả hòa giải (mới) 

	Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020
	Phù hợp

	Điều 68
	Điều 68. Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (mới)
1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán thì những người sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; 
c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng trong trường hợp Điều lệ công ty quy định;
d) Thành viên, nhóm thành viên có số vốn điều lệ chiếm từ 65% trên tổng số vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thành viên, nhóm thành viên có số vốn điều lệ chiếm dưới 65% trên tổng số vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp Điều lệ công ty quy định;
đ) Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã;
2. Chủ nợ có khoản nợ sẽ đến hạn trong vòng 06 tháng hoặc khoản nợ đã đến hạn nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi.
	Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.


	Điều 69
	Điều 69. Đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (mới)

	Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Kiểm toán độc lập
	Luật Kiểm toán độc lập ->Phù hợp
Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

	Điều 70->81
	Điều 70.Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Mới); Điều 71. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục thủ tục phục hồi; Điều 72. Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Mới); Điều 73. Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi, (sửa đổi, bổ sung Điều 34); Điều 75. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 35); Điều 76. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 36); Điều 78. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 39, 40); Điều 79. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 42); Điều 80. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 43); Điều 81. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 44)
	Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ->Phù hợp
Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung quy định về Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đối với thủ tục giải quyết các vụ việc phá sản trong Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và hướng dẫn thi hành.


	Điều 81
	Điều 81. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 44) 
…9. Quyết định của Tổ Thẩm phán là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật này
	Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án)và Nghị quyết số: 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
	Phù hợp

	Các điều 84, 85, 86, 87
	Điều 84. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 47)
 Điều 85. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 48)
Điều 86. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phục hồi (Sửa đổi, bổ sung Điều 49)
Điều 87. Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh  (Sửa đổi, bổ sung Điều 87)

	Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã
Luật Công đoàn
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.
Luật Công đoàn ->Phù hợp

	Điều 88
	Điều 88. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (Sửa Điều 88)
…2. Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm:
…h) Thay đổi toàn bộ hoặc một phần quyền của người sở hữu vốn góp, người sở hữu cổ phần;
i) Việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;
k) Việc sử dụng khoản lợi nhuận vượt mức dự kiến theo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
l) Việc xử lý các biện pháp bảo toàn tài sản đang được áp dụng;…”

	Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Quản lý thuế
	[bookmark: dieu_83]Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ đối với trường hợp doanh nghiệp được mở thủ tục phục hồi kinh doanh tại Tòa án tại các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ của Luật Quản lý thuế năm 2019 và đề xuất bổ sung quy định áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tại khoản h, k của Điều này vào hướng dẫn hoặc sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.


	Điều 92
	Điều 92. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ (Sửa đổi, bổ sung Điều 77) 
…2. Đại diện cho người lao động, công đoàn cơ sở, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được người lao động ủy quyền. Trường hợp này đại diện cho người lao động, công đoàn cơ sở, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ
	
Luật Công đoàn
	Phù hợp

	Điều 102, 104
	Điều 102. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi (Mới)
Điều 104. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (Sửa đổi, bổ sung Điều 96)
	Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ngày 30/6/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14


	Điều 105
	Điều 105. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 5)
1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, bao gồm:
a) … chủ nợ có bảo đảm nhưng tài sản bảo đảm không còn tồn tại có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
b) Người lao động, công đoàn cơ sở, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
d) Thành viên, nhóm thành viên có số vốn điều lệ chiếm từ 65% trên tổng số vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thành viên, nhóm thành viên có số vốn điều lệ chiếm dưới 65% trên tổng số vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh công ty trách nhiệm hữu hạn mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định;
…e) Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng.
2.…c) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đang tiến hành thủ tục giải thể mà mất khả năng thanh toán. 
d) Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán;
đ) Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được Bộ Tài chính ban hành văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp kiểm soát có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.”

	Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2020, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022
	Phù hợp

	Điều 107
	
	Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ngày 30/6/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14


	Khoản 2 Điều 75, Điều 76, khoản 3 Điều 108
	Gửi quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi và đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền; đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục hồi, phá sản
	Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện; Điều 194. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện).

	Phù hợp

	Điều 109
	Điều 109. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 39, 40)
…3. Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các vụ án khởi kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ được giải quyết tại Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
	Bộ luật Tố tụng dân sự
	Phù hợp

	Điều 110
	Điều 110. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 41)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của   Tòa án về việc thụ lý vụ việc phá sản, việc tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau:
1. Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định sau đây:
a) Bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động;
b) Quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp để sung công quỹ nhà nước hoặc để bồi thường cho bị hại, người bị thiệt hại;
c) Bản án, quyết định về tài sản của bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo kịp thời việc thi hành các bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này cho Tòa án đã thụ lý vụ việc phá sản
	Luật Thi hành án dân sự
	Phù hợp

	Điều 113
	Điều 113. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 43)
Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, người mắc nợ, cổ đông, thành viên công ty, thành viên hợp tác xã, Viện kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan hải quan trong trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp là công ty đại chúng, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính khi hết thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 114 của Luật này mà không có đề nghị xem xét lại, kháng nghị.
	
Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Hải Quan, Luật Chứng khoán
	
Phù hợp

	Điều 114
	Điều 114. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 44) 
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có thẩm quyền có quyền kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. 
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản đã ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản gửi hồ sơ phá sản cho Tòa án nhân dân cấp cao thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết. 
…7. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong các quyết định sau:
a) Giữ nguyên quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;
b) Huỷ quyết định mở thủ tục phá sản hoặc quyết định không mở thủ tục phá sản và giao cho Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản đã ra quyết định không mở thủ tục phá sản xem xét, giải quyết lại; 
c) Hủy quyết định mở thủ tục phá sản hoặc quyết định không mở thủ tục phá sản và đình chỉ việc giải quyết vụ việc phá sản;
d) Đình chỉ giải quyết việc đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong trường hợp người đề nghị rút đơn đề nghị, Viện kiểm sát có thẩm quyền rút kháng nghị.
9. Quyết định của Tổ Thẩm phán là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Quyết định này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại Điều 113 của Luật này
	Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung vào quy định của Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định về Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đối ứng với Tòa chuyên biệt Phá sản.


	Điều 118
	Điều 118. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 47)
1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Ban đại diện chủ nợ.
[bookmark: khoan_2_47][bookmark: tc_31]2. Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 119 của Luật này thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề nghị của Ban đại diện chủ nợ, Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc người quy định tại điểm b khoản 2 Điều 104 của Luật này
	
Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
	Đề xuất bổ sung vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã

	Điều 124, 132
	“Điều 124. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ (Sửa đổi, bổ sung Điều 85) 
1. Trường hợp không đồng ý với Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ có quyền gửi đơn đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản đang giải quyết phá sản xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.
[bookmark: khoan_2_85]2. Văn bản đề nghị, kiến nghị có các nội dung chủ yếu sau:
a) Tên, địa chỉ của người đề nghị, Viện kiểm sát kiến nghị;
b) Nội dung đề nghị, kiến nghị.
[bookmark: khoan_3_85]3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản đang giải quyết phá sản xem xét và ra một trong các quyết định sau:
a) Không chấp nhận đề nghị, kiến nghị; 
b) Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ.
[bookmark: khoan_4_85]4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ.”
“Điều 132. Giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (sửa đổi Điều 112)
1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp cao chỉ định một tổ gồm 03 Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và gửi hồ sơ vụ việc phá sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền .
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc phá sản do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải trả lại hồ sơ cho Tòa án.” 

	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất bổ sung vào quy định của Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định về Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đối ứng với Tòa chuyên biệt Phá sản

	Điều 128
	Điều 128. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 108)
1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản, Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;
b) Thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;
…e) Thu hồi nợ và xử lý đối với tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
g) Chỉ định người thực hiện công việc kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
	Luật Kế toán
	Phù hợp

	Điều 135
	Điều 135.  Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn (Mới)
Trong quá trình giải quyết yêu cầu phục hồi, Thẩm phán xem xét áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn khi doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện sau đây:
- Phương án 1: (1) Doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ và có dưới 20 chủ nợ không có bảo đảm hoặc (2) doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ và có tổng các khoản nợ phải thanh toán không lớn (dưới 10 tỷ đồng).
- Phương án 2: (1) Doanh nghiệp, hợp tác xã có dưới 10 chủ nợ không có bảo đảm và có dưới 200 người lao động hoặc (2) doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ được xem xét áp dụng thủ tục phá sản rút gọn
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
	Phù hợp

	Điều 136
	Điều 136. Trình tự, thủ tục giải quyết phục hồi theo thủ tục rút gọn (Mới)
…3.  Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi theo thủ tục rút gọn phải nộp lệ phí phục hồi bằng ½ mức lệ phí giải quyết thủ tục phục hồi thông thường.
	Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ngày 30/6/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
	Kiến nghị, đề xuất: Bổ sung quy định về lệ phí giải quyết thủ tục phục hồi rút gọn.


	Điều 138
	Điều 138. Chỉ định quản tài viên trong thủ tục phục hồi rút gọn (Mới)
…2. Chủ nợ là người giám sát theo quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật này cùng với Tòa án giám sát việc xây dựng, thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thủ tục phục hồi rút gọn
	Luật Doanh nghiệp
	Phù hợp

	Điều 146, 147, 148, 149
	“Điều 146. Quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 98)
Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán thì những người sau đây có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
1. Người quy định tại các điểm a, b, đ, e khoản 1 Điều 105 của Luật này; 
2. Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.”
“Điều 147. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng (Sửa đổi, bổ sung Điều 99)
Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng khi đã có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán."
“Điều 148. Hoàn trả khoản vay đặc biệt (Sửa đổi, bổ sung Điều 100)
Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng khác trước khi thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định tại Điều 149 của Luật này.”
“Điều 149. Thứ tự phân chia tài sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 101)
1. Việc phân chia giá trị tài sản của tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự như sau:
a) Chi phí phá sản;
b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;
c) Khoản tiền gửi sau khi trừ đi số tiền đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi chả cho người gửi tiền; khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;…”


	
Luật Các tổ chức tín dụng
	
Phù hợp

	Điều 167
	“Điều 167. Thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 120)
1. Tòa án đã ra quyết định tuyên bố phá sản chuyển giao quyết định tuyên bố phá sản cho Cơ quan thi hành án có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành đối với các khoản phí, lệ phí và liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trong quyết định tuyên bố phá sản, thanh toán tiền thanh lý tài sản. Đối với khoản thu hồi nợ cho các chủ nợ trong quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành khi có đơn yêu cầu.”

	Luật Thi hành án dân sự
	Phù hợp

	Điều 168
	Điều 168. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 121)

4. Tài sản mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện được việc thanh lý hoặc chỉ thanh lý được một phần tài sản sau 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chấm dứt việc thanh lý tài sản và bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự xử lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật”
	
Luật Đất đai 
Luật Thi hành án dân sự 

	
Phù hợp

	Điều 171
	Điều 171. Bán tài sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 124)
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán đấu giá tài sản thanh lý trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản; 
…Việc đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 
…6. Trường hợp bán đấu giá tài sản lần đầu không thành thì chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được phân chia tài sản theo thứ tự phân chia tài sản theo quyết định của Tòa án có quyền được nhận tài sản bán đấu giá. Trường hợp không có người nhận tài sản bán đấu giá thì chấp hành viên thanh lý tài sản theo giá thỏa thuận hoặc thực hiện việc tiêu hủy tài sản theo quy định của pháp luật.
 Trường hợp có nhiều người nhận tài sản thì tài sản sẽ được thanh lý cho người trả giá cao nhất hoặc theo thỏa thuận của họ hoặc tài sản bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
7. Người trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất được ưu tiên tiếp tục được nhà nước giao đất cho sử dụng theo đúng mục đích giao đất ban đầu. Trường hợp nhà nước giao quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có nghĩa vụ thanh toán cho người trúng đấu giá giá trị tài sản gắn liền với đất.
8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao quyền sử dụng đất là tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tài sản gắn liền với đất
	
Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai
	
Phù hợp

	Điều 173
	Điều 173. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Sửa đổi, bổ sung Điều 126)
3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Tòa án đã giải quyết phá sản và thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về việc đã thi hành xong quyết định tuyên bố phá sản
	Luật Thi hành án dân sự
	Phù hợp

	Điều 177
	Điều 177.  Trách nhiệm của một số cơ quan trong thủ tục phục hồi, phá sản (Mới)
Các cơ quan có liên quan trong quá trình Tòa án giải quyết phá sản như Ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, Ủy ban nhân dân, cơ quan hải quan có trách nhiệm thi hành các quyết định của Thẩm phán phù hợp với quy định của Luật này
	Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quản lý thuế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hải quan
	Phù hợp
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